
 SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TTYT HUYỆN PHÙ CÁT                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                     

Số:        /TTYT-KDTTBVTYT                         Phù Cát, ngày      tháng      năm 2024 

V/v mời báo giá dịch vụ sửa 

chữa thiết bị y tế (lần 3) 

 

        Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

Trung tâm Y tế huyện Phù Cát có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu:  Cung cấp 

dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế của Trung tâm Y tế huyện Phù Cát, với nội dung cụ 

thể như sau: 

I.Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Phù Cát, Số 12, 

Đường 3/2, TT Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.  

 2.Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Ds Trần Hữu Thọ, Trưởng Khoa Dược–Trang thiết bị–Vật tư y tế, SĐT: 

0914218630, Email: ttytphucatbinhdinh@gmail.com, điện thoại/Fax: 

02563750616. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

 Nhận trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) tại địa chỉ: Phòng Văn thư -

Trung tâm Y tế huyện Phù Cát, Địa chỉ: Số 12, Đường 3/2, TT Ngô Mây, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định và gửi trước qua email: ttytphucatbinhdinh@gmail.com. 

  4.Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 11 tháng 09 năm 2024 đến 

trước 17h ngày 20 tháng 09 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

  5.Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 

20/09/2024. 

Bản báo giá (theo mẫu phụ lục 2). 

 II.Nội dung yêu cầu báo giá: 

 Dịch vụ sửa chữa các thiết bị y tế được nêu chi tiết tại Phụ lục số 1 kèm theo 

công văn này: 

ST

T 
Danh mục dịch vụ 

Mô tả 

dịch vụ 

Khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Địa điểm thực 

hiện 

Dự kiến 

ngày hoàn 

thành dịch 

vụ 

1 

Dịch vụ khảo sát và báo giá 

dịch vụ sửa chữa Máy X-

Quang di động hiệu 

Chi tiết tại 

phụ lục 1 
1 Máy 

Trung tâm Y tế 

huyện Phù Cát 

Tối đa 10 

ngày 

mailto:ttytphucatbinhdinh@gmail.com
mailto:ttytphucatbinhdinh@gmail.com
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BOXBILE 

2 

Dịch vụ khảo sát và báo giá 

dịch vụ sửa chữa  Máy Siêu 

âm trắng đen xách tay hiệu  

FUKUDA DENSHI 

Chi tiết tại 

phụ lục 1 
1 Máy 

Trung tâm Y tế 

huyện Phù Cát 

Tối đa 10 

ngày 

3 

Dịch vụ khảo sát và báo giá 

dịch vụ sửa chữa Máy Siêu 

âm đen trắng xách tay hiệu 

Aloka 

Chi tiết tại 

phụ lục 1 
1 Máy 

Trung tâm Y tế 

huyện Phù Cát 

Tối đa 10 

ngày 

4 

Dịch vụ khảo sát và báo giá 

dịch vụ sửa chữa Máy siêu 

âm trắng đen xách tay hiệu 

LOGIQ 100PRO 

Chi tiết tại 

phụ lục 1 
1 Máy 

Trung tâm Y tế 

huyện Phù Cát 

Tối đa 10 

ngày 

5 

Dịch vụ khảo sát và báo giá 

dịch vụ sửa chữa Máy siêu 

âm xách tay 2 đầu dò và  

máy in 

Chi tiết tại 

phụ lục 1 
1 Máy 

Trung tâm Y tế 

huyện Phù Cát 

Tối đa 10 

ngày 

6 

Dịch vụ khảo sát và báo giá 

dịch vụ sửa chữa máy thở 

ENGSTROM, Carestation 

Chi tiết tại 

phụ lục 1 
1 Máy 

Trung tâm Y tế 

huyện Phù Cát 

Tối đa 10 

ngày 

7 

Dịch vụ khảo sát và báo giá 

dịch vụ sửa chữa máy thở E 

100, Mỹ 

Chi tiết tại 

phụ lục 1 
1 Máy 

Trung tâm Y tế 

huyện Phù Cát 

Tối đa 10 

ngày 

8 

Dịch vụ khảo sát và báo giá 

dịch vụ sửa chữa Máy thở 

VFS - 410 

Chi tiết tại 

phụ lục 1 
1 Máy 

Trung tâm Y tế 

huyện Phù Cát 

Tối đa 10 

ngày 

9 

Dịch vụ khảo sát và báo giá 

dịch vụ sửa chữa Máy sinh 

hóa nước DR 2800 

Chi tiết tại 

phụ lục 1 
1 Máy 

Trung tâm Y tế 

huyện Phù Cát 
Tối đa 10 

ngày 

10 

Dịch vụ khảo sát và báo giá 

dịch vụ sửa chữa Máy gây 

mê SL - 180 

Chi tiết tại 

phụ lục 1 
1 Máy 

Trung tâm Y tế 

huyện Phù Cát 

Tối đa 10 

ngày 

11 

Dịch vụ khảo sát và báo giá 

dịch vụ sửa chữa Máy 

monitoring 6 thông số 

Chi tiết tại 

phụ lục 1 
1 Máy 

Trung tâm Y tế 

huyện Phù Cát 

Tối đa 10 

ngày 

12 

Dịch vụ khảo sát và báo giá 

dịch vụ sửa chữa Máy điện 

tim 1 cần ECG _1101B 

Chi tiết tại 

phụ lục 1 
1 Máy 

Trung tâm Y tế 

huyện Phù Cát 

Tối đa 10 

ngày 

13 

Dịch vụ khảo sát và báo giá 

dịch vụ sửa chữa Máy điện 

tim 1 cần ECG _1101B 

Chi tiết tại 

phụ lục 1 
1 Máy 

Trung tâm Y tế 

huyện Phù Cát 

Tối đa 10 

ngày 

14 

Dịch vụ khảo sát và báo giá 

dịch vụ sửa chữa Máy điện 

tim ECG 1501 

Chi tiết tại 

phụ lục 1 
1 Máy 

Trung tâm Y tế 

huyện Phù Cát 

Tối đa 10 

ngày 

15 

Dịch vụ khảo sát và báo giá 

dịch vụ sửa chữa Máy điện 

tim ECG 1101B 

Chi tiết tại 

phụ lục 1 
1 Máy 

Trung tâm Y tế 

huyện Phù Cát 

Tối đa 10 

ngày 
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16 

Dịch vụ khảo sát và báo giá 

dịch vụ sửa chữa Bộ khám 

điều trị RHM + ghế + máy 

lấy cao răng bằng SA 

Chi tiết tại 

phụ lục 1 
1 Máy 

Trung tâm Y tế 

huyện Phù Cát 

Tối đa 10 

ngày 

Danh mục gồm 16 khoản     

 

 Rất mong sự quan tâm và hợp tác của các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt 

Nam. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

                                                                                       GIÁM ĐỐC    
       Nơi nhận:                                                                             
      - Như trên;                

      - Sở Y tế (báo cáo và đăng tải  

        trên trang TTĐT của Sở); 

      - Lãnh đạo TTYT; 

      - Trang TTĐT TTYT; 

      - Lưu: VT.           

                                                                                                   Trần Thúc Khả 
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PHỤ LỤC 1 

NỘI DUNG YÊU CẦU KHẢO SÁT, SỬA CHỮA 

1. Tình trạng của thiết bị 
 

ST 

T 
Tên thiết bị Model Hãng SX 

Nước SX Năm 

SX 

Tình trạng 

của thiết bị 

1 
Máy X-Quang di động 

hiệu BOXBILE POSKOM BOXBILE Hàn Quốc 2010 Không hoạt động 

2 
Máy Siêu âm trắng đen 

xách tay UF-400AX 
Fukuda 

Denshi 
Japan 2012 Không hoạt động 

3 
Máy Siêu âm trắng đen 

xách tay Prosoud 2 Aloka Japan 2009 Không hoạt động 

4 
Máy siêu âm trắng đen 

xách tay 
LOGIQ 

100PRO 

GEHEATTH 

CARE 
China 2009 Không hoạt động 

5 
Máy siêu âm xách tay 

2 đầu dò và  máy in 
Aloka Aloka Japan 2009 Không hoạt động 

6 

 

Máy thở 
ENGSTROM, 

Carestation 

Datex-

Ohmeda/Gem

edical 

Systems 

 

USA 
 

2008 Không hoạt động 

7 

 

Máy thở E 100 E 100       USA 
 

   2002 Không hoạt động 

8 Máy thở VFS - 410 VFS - 410 Vingroup Việt Nam 2021 Không hoạt động 

9 
Máy sinh hóa nước DR 

2800 
DR2800 DR2800 CH  Séc 2009 Không hoạt động 

10 Máy gây mê SL - 180 SL _ 180 Nhật Nhật 1998 Không hoạt động 

11 
Máy monitoring 6 

thông số 
MT-516 Toitu Nhật 2011 Không hoạt động 

12 
Máy điện tim 1 cần 

ECG _1101B 
ECG _1101B Carewell Trung Quốc 2016 Không hoạt động 

13 
Máy điện tim 1 cần 

ECG _1101B 
  ECG _1101B Carewell  Trung Quốc 2016 Không hoạt động 
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14 
Máy điện tim ECG 

1501 
ECG 1501 Newtech Mỹ 2013 Không hoạt động 

15 
Máy điện tim ECG 

1101B 
Newtech Newtech Mỹ 2012 Không hoạt động 

16 

Bộ khám điều trị RHM 

+ ghế + máy lấy cao 

răng bằng SA 

MD 3300 Yours Dental Hàn Quốc 2009 Không hoạt động 

2. Yêu cầu dịch vụ: 

 - Khảo sát hoạt động của thiết bị; Đánh giá được tình trạng hư hỏng của thiết bị; 

 - Đề xuất phương án sữa chữa, khắc phục;  

 - Lập biên bản xác nhận tình trạng hư hỏng không sửa chữa, khắc phục được; 

 - Báo giá dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế (theo Phụ lục 2); 

 - Sau khi hoàn thành việc sửa chữa, thiết bị hoạt động bình thường. Bảo hành. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

PHỤ LỤC 2 

Mẫu báo giá 

Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, 

hiệu chuẩn trang thiết bị y tế 

(Kèm theo Công văn số   / TTYT-KDTTBVTYT, ngày   /     /2024 của TTYT 
huyện Phù Cát) 

 

Tên Công ty:………. 

Địa chỉ:……………. 

Số ĐT:……………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do – hạnh phúc 

 

BÁO GIÁ DỊCH VỤ SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Phù Cát 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế huyện Phù Cát, chúng tôi 

…….... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp] báo giá cung cấp dịch vụ 
sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau: 

 

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị: 

 

STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ 

Số 

lượng 

mời 

thầu 

Đơn vị  

tính 
Đơn giá Thành tiền 

1       

2       

….       

 Tổng cộng     

 
 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ….. ngày, kể từ ngày …..tháng …. năm 
... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... 

[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 

Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán 

theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 
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- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi 

phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

……, ngày ..... tháng    năm 2024 

Đại diện hợp pháp của hãng sản 

xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có) 
 

 
Ghi chú: 

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường 

hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng 

nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo 

giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo 

yêu cầu tại ghi chú 12. 

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp 

luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo 

giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp 

của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

bằng tài khoản nhà thầu của mình để  gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành 

viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thông. Trong 

trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các 

thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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